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Câu 1:  [1D2-2.4-4] (GK1 - K11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - đề 04) Từ 2 chữ số 1 và 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số sao cho không có hai chữ số 1 đứng cạnh nhau?
Lời giải
TH1: Có 8 chữ số 8. Suy ra có 1 số thỏa mãn.
TH2: Có 1 chữ số 1 và 7 chữ số 8.
Có 8 cách xếp chữ số 1 nên có 8 số thỏa mãn.
TH3: Có 2 chữ số 1 và 6 chữ số 8.
Xếp 6 chữ số 8 ta có 1 cách.
Từ 6 chữ số 8 ta có 7 chỗ trống để xếp 2 chữ số 1 nên có [image: image1.wmf]2
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 cách.
Suy ra ta có: [image: image2.wmf]2
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C
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 số thỏa mãn.
TH4: Có 3 chữ số 1 và 5 chữ số 8
Xếp 5 chữ số 8 ta có 1 cách.
Từ 5 chữ số 8 ta có 6 chỗ trống để xếp 3 chữ số 1 nên có [image: image3.wmf]3
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 cách.
Suy ra ta có: [image: image4.wmf]3
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1.20
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=

 số thỏa.
TH5: Có 4 chữ số 1 và 4 chữ số 8.
Xếp 4 chữ số 8 ta có 1 cách.
Từ 4 chữ số 8 ta có 5 chỗ trống để xếp 5 chữ số 1 nên có [image: image5.wmf]4
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 cách.
Suy ra ta có: [image: image6.wmf]4
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=

 số thỏa.
Vậy có: [image: image7.wmf]182120555

++++=

 số thỏa yêu cầu bài toán.
Câu 2:  [1D2-2.4-4] (GK1 - K11 - THPT Hướng Hóa - Quảng Trị - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho có mặt đồng thời bốn chữ số 
[image: image8.wmf]4;5;6;7

và bốn chữ số đó đôi một không kề nhau?
Lời giải
Gọi số cần lập là 
[image: image9.wmf]1239
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Lập số tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau có mặt đồng thời bốn chữ số 
[image: image10.wmf]4;5;6;7

và bốn chữ số đó đôi một không kề nhau.
Lấy 
[image: image11.wmf]5

 chữ số trong 
[image: image12.wmf]6

 chữ số 
[image: image13.wmf]0;1;2;3;8;9

 có 
[image: image14.wmf]5
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 cách.
Xếp 
[image: image15.wmf]5

 chữ số trên thành một hàng ngang có 
[image: image16.wmf]5!

 cách.
Ta có 
[image: image17.wmf]6

 khoảng trống từ cách sắp xếp trên nên có 
[image: image18.wmf]4
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 cách xếp chữ số 
[image: image19.wmf]4;5;6;7.


Vậy có 
[image: image20.wmf]54
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 số.
Xét số có dạng 
[image: image21.wmf]239
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Lấy 
[image: image22.wmf]4

 chữ số trong 
[image: image23.wmf]5

 chữ số 
[image: image24.wmf]1;2;3;8;9

 có 
[image: image25.wmf]4
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 cách.
Xếp 
[image: image26.wmf]4

 chữ số trên thành một hàng ngang (sau chữ số 0) có 
[image: image27.wmf]4!

 cách.
Ta có 
[image: image28.wmf]5

 khoảng trống từ cách sắp xếp trên nên có 
[image: image29.wmf]4
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A

 cách xếp chữ số 
[image: image30.wmf]4;5;6;7.


Vậy có 
[image: image31.wmf]44
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 số.
Ta có 
[image: image32.wmf]5444
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 số cần lập.
Câu 3: --- HẾT --- [1D2-2.4-4] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Từ các chữ số thuộc tập hợp 
[image: image33.wmf]{

}

1,2,3,4,5,6,7,8,9
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số khác nhau sao cho chữ số 
[image: image34.wmf]1

 đứng trước chữ số 
[image: image35.wmf]2

, chữ số 
[image: image36.wmf]3

 đứng trước chữ số 
[image: image37.wmf]4

 và chữ số 
[image: image38.wmf]5

 đứng trước chữ số 
[image: image39.wmf]6

?
A. 
[image: image40.wmf]45360

.
B.  
[image: image41.wmf]72576

.
C.  
[image: image42.wmf]22680

.
D.  
[image: image43.wmf]36288

.
Lời giải
Chọn A
Gọi số cần lập là 
[image: image44.wmf]129
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Chọn 
[image: image45.wmf]2

 vị trí trong 
[image: image46.wmf]9

 vị trí của số 
[image: image47.wmf]X

 có 
[image: image48.wmf]2
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 cách.
Xếp số 
[image: image49.wmf]1

 và số 
[image: image50.wmf]2

 vào 2 vị trí vừa chọn sao cho số 1 đứng trước số 2 có 1 cách.
Chọn 
[image: image51.wmf]2

 vị trí trong 
[image: image52.wmf]7

 vị trí còn lại của số 
[image: image53.wmf]X

 có 
[image: image54.wmf]2
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 cách.
Xếp số 
[image: image55.wmf]3

 và số 
[image: image56.wmf]4

 vào 2 vị trí vừa chọn sao cho số 
[image: image57.wmf]3

 đứng trước số 
[image: image58.wmf]4

 có 1 cách.
Chọn 
[image: image59.wmf]2

 vị trí trong 
[image: image60.wmf]5

 vị trí còn lại của số 
[image: image61.wmf]X

 có 
[image: image62.wmf]2
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 cách.
Xếp số 
[image: image63.wmf]5

 và số 
[image: image64.wmf]6

 vào 2 vị trí vừa chọn sao cho số 
[image: image65.wmf]5

 đứng trước số 
[image: image66.wmf]6

 có 1 cách.
Xếp 
[image: image67.wmf]3

 số 
[image: image68.wmf]7,8,9

 vào 
[image: image69.wmf]3

 vị trí còn lại có 
[image: image70.wmf]3!

 cách

[image: image71.wmf]Þ

 Số các số lập được thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 
[image: image72.wmf]222
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Câu 4:  [1D2-2.4-4] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Từ các chữ số của tập 
[image: image73.wmf]{

}
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 có thể lập thành bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số trong đó chữ số 2 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại đôi một khác nhau?
A. 
[image: image74.wmf]36


B.  
[image: image75.wmf]12600

.
C.  
[image: image76.wmf]181400

.
D.  
[image: image77.wmf]27000

.
Lời giải
Chọn D
Gọi 
[image: image78.wmf]1234567
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 là số cần tìm.
TH1 : 
[image: image79.wmf]1
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, ta chọn 2 vị trí trong 6 vị trí còn lại để xếp hai chữ số 2 vào là 
[image: image80.wmf]2
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, số cách xếp 4 chữ số trong 7 chữ số còn lại vào 4 vị trí còn lại là 
[image: image81.wmf]4
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 cách xếp.
Suy ra có 
[image: image82.wmf]24
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TH2 : 
[image: image83.wmf]1
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 nên 
[image: image84.wmf]1

a

 có 6 cách chọn, sau đó chọn ra 3 vị trí từ 6 vị trí để xếp ba chữ số 2 là 
[image: image85.wmf]3
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C

 cách xếp, còn lại có 
[image: image86.wmf]3

6

A

 cách xếp 3 chữ số trong 6 chữ số còn lại vào 3 vị trí cuối cùng.
Suy ra có 
[image: image87.wmf]33
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Vậy có 
[image: image88.wmf]2433
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Câu 5:  [1D2-2.4-4] (HSG - K12 - SGD Quảng Ngãi - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số đôi một khác nhau, gồm ba chữ số lẻ, bốn chữ số chẵn mà trong đó có đúng một chữ số lẻ xen kẽ giữa hai chữ số chẵn?
A. 
[image: image89.wmf]108000

.
B.  
[image: image90.wmf]58320

.
C.  
[image: image91.wmf]73440

.
D.  
[image: image92.wmf]95040

.
Lời giải
Chọn D
Số có 7 chữ số được lập từ các tập chữ số 
[image: image93.wmf]{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

.
Trường hợp 1: Số được tạo thành không có chữ số 0.
Khi đó, có 
[image: image94.wmf]3
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 cách chọn 3 chữ số lẻ, có 1 cách chọn 4 chữ số chẵn khác 0, có 4 ! cách sắp xếp 4 chữ số chẵn vào các vị trí như hình vẽ.
[image: image95.png]



Ứng với trường hợp này, có ba cách sắp xếp các chữ số lẻ sao cho chỉ có đúng một số lẻ xen kẽ hai số chẵn.
- 1 số lẻ xếp vào một trong ba vị trí 2;3;4 và 2 số lẻ còn lại xếp vào vị trí 1 và 5:
1 số lẻ ( trong số 3 số lẻ) xếp vào một trong ba vị trí 2;3;4: có 
[image: image96.wmf]3.39
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cách xếp, 2 số lẻ còn lại đứng ở vị trí 1 và 5: có 2 cách xếp. Áp dụng quy tắc nhân, ta có: 
[image: image97.wmf]1
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 (cách) 
[image: image98.wmf].
- 1 số lẻ xếp vào một trong ba vị trí 2;3;4, 2 số lẻ còn lại cùng xếp vào vị trí 1:
1 số lẻ ( trong số 3 số lẻ) xếp vào một trong ba vị trí 2;3;4: có 
[image: image99.wmf]3.39
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 cách xếp, 2 số lẻ cùng xếp vào vị trí 1: có 2 cách xếp. Áp dụng quy tắc nhân, ta có: 
[image: image100.wmf]2
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 (cách).
-1 số lẻ xếp vào một trong ba vị trí 2;3;4, 2 số lẻ còn lại cùng xếp vào 3 vị trí còn lại (khác vị trí 1 ):
1 số lẻ ( trong số 3 số lẻ) xếp vào một trong ba vị trí 2;3;4: có 
[image: image101.wmf]3.39
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 cách xếp, 2 số lẻ cùng xếp vào 3 vị trí còn lại (khác vị trí 1 ), áp dụng quy tắc nhân, ta có: 
[image: image102.wmf]3
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(cách).
Có tồng cộng 
[image: image103.wmf]3
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 số.
Trường hợp 2: Số được tạo thành có chữ số 0 và chữ số 0 được xếp vào vị trí số chẵn đầu tiên.
Có tồng cộng 
[image: image104.wmf](
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 số.
Trường hợp 3: Số được tạo thành có chữ số 0 và chữ số 0 được xếp vào một trong ba vị trí 2;3;4 của số chẵn.
Có tổng cộng 
[image: image105.wmf](
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 số.
Tồng cộng 3 trường hợp có tất cả 
[image: image106.wmf]2160086406480095040

++=

 số thỏa mãn.
Câu 6:  [1D2-2.4-4] (GK1 - K11 - THPT Hướng Hóa - Quảng Trị - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau sao cho có mặt đồng thời bốn chữ số 
[image: image107.wmf]4;5;6;7

và bốn chữ số đó đôi một không kề nhau?
Lời giải
Gọi số cần lập là 
[image: image108.wmf]1239
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Lập số tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau có mặt đồng thời bốn chữ số 
[image: image109.wmf]4;5;6;7

và bốn chữ số đó đôi một không kề nhau.
Lấy 
[image: image110.wmf]5

 chữ số trong 
[image: image111.wmf]6

 chữ số 
[image: image112.wmf]0;1;2;3;8;9

 có 
[image: image113.wmf]5
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 cách.
Xếp 
[image: image114.wmf]5

 chữ số trên thành một hàng ngang có 
[image: image115.wmf]5!

 cách.
Ta có 
[image: image116.wmf]6

 khoảng trống từ cách sắp xếp trên nên có 
[image: image117.wmf]4
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 cách xếp chữ số 
[image: image118.wmf]4;5;6;7.


Vậy có 
[image: image119.wmf]54
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 số.
Xét số có dạng 
[image: image120.wmf]239
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Lấy 
[image: image121.wmf]4

 chữ số trong 
[image: image122.wmf]5

 chữ số 
[image: image123.wmf]1;2;3;8;9

 có 
[image: image124.wmf]4
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 cách.
Xếp 
[image: image125.wmf]4

 chữ số trên thành một hàng ngang (sau chữ số 0) có 
[image: image126.wmf]4!

 cách.
Ta có 
[image: image127.wmf]5

 khoảng trống từ cách sắp xếp trên nên có 
[image: image128.wmf]4
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 cách xếp chữ số 
[image: image129.wmf]4;5;6;7.


Vậy có 
[image: image130.wmf]44
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 số.
Ta có 
[image: image131.wmf]5444
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 số cần lập.
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